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Một vài biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 thông qua công tác chủ nhiệm

                                      PHẦN I.  ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lí do chọn đề tài.

Con người mới trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngoài việc nắm vững tri thức, phát triển năng lực hoạt động trí tuệ, có phẩm chất đạo đức tốt thì cần phải có kĩ năng sống, kĩ năng hoà nhập.Thế hệ trẻ ngày nay thường phải đương đầu với những rủi ro đe dọa sức khỏe và hạn chế cơ hội học tập. Do đó, nếu chỉ có thông tin thì không đủ bảo vệ họ tránh được những rủi ro này. Trong thực tế, không ít trẻ em hiện nay thiếu kỹ năng sống, thiếu tính tự tin trong cuộc sống từ đó dẫn đến khi lớn lên các em sẽ thiếu tính tự lập, sống ích kỷ, vô tâm, sống thiếu trách nhiệm với gia đình và bản thân, ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội. Không ít thanh thiếu niên khiến cho các bậc làm cha, làm mẹ phải  phiền lòng và đau đớn vì con mình trong một xã hội phát triển năng động và đầy tính sáng tạo như hiện nay. Học sinh lớp 5 là những đối tượng ở tuổi niên thiếu, các em mới đang hình thành và phát triển các phẩm chất nhân cách, những thói quen cơ bản chưa có tính ổn định mà đang được hình thành và hoàn thiện. Do đó việc giáo dục cho học sinh lớp 5 kĩ năng sống để giúp các em có thể sống một cách an toàn và khoẻ mạnh là việc làm rất cần thiết.
Giáo dục kĩ năng sống có thể cung cấp cho các em các kĩ năng để giải  quyết những vấn đề thách thức trong cuộc sống. Giáo dục kĩ năng sống trở thành mục tiêu và là một nhiệm vụ trong giáo dục nhân cách toàn diện, là nền tảng giúp học sinh phát triển nhân cách sau này. Để làm được điều đó thì giáo viên chủ nhiệm có vai trò hết sức quan trọng bởi giáo viên chủ nhiệm chính là người trực tiếp, thường xuyên gần gũi với học sinh  nhất, là chỗ dựa tinh thần vững vàng cho các em trong cuộc sống để các em có thể nhận được hỗ trợ, giúp đỡ hoặc hướng dẫn, dạy dỗ cần thiết kịp thời.

          Chính vì những vấn đề nêu trên, tôi đã mạnh dạn chọn “Một vài biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 thông qua công tác chủ nhiệm” làm đề tài để nghiên cứu và thực nghiệm.
2. Mục đích nghiên cứu.   
          Nghiên cứu lí luận và thực trạng giáo dục kĩ năng sống nói chung và kĩ năng xử lí tình huống, kĩ năng ra quyết định nói riêng thông qua công tác chủ nhiệm lớp. Từ đó đề xuất các biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh tiểu học.
3.Đối tượng nghiên cứu

- Đề tài tập trung nghiên cứu các kĩ năng sống (KNS) cơ bản cần giáo dục cho học sinh tiểu học là: kĩ năng nhận thức, kĩ năng xác định giá trị, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tự phục vụ, kĩ năng kiểm soát cảm xúc, kĩ năng giải quyết mâu thuẫn một cách tích cực, kĩ năng hợp tác, kĩ năng thể hiện sự cảm thông, …
- Thực nghiệm giáo dục KNS cho học sinh lớp 5 thông qua công tác chủ nhiệm.
4. Phương pháp nghiên cứu
 - Phương pháp đàm thoại

- Thảo luận nhóm

- Phương pháp điều tra, đóng vai
- Phân tích và xử lý tình huống
5. Thời gian, phạm vi nghiên cứu
- Thời gian nghiên cứu trong 1 năm học (Từ tháng 8/2018 đến hết tháng 5/2019)
- Phạm vi đề tài : Học sinh  lớp 5 trường tiểu học Chu Minh.
                                     PHẦN II.  NỘI DUNG
 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG
1.1 Cơ sở lí luận


Kĩ năng sống ( KNS) được hiểu theo nghĩa hẹp chỉ bao gồm những năng lực tâm lí xã hội. Theo nghĩa rộng, KNS không chỉ bao gồm năng lực tâm lí xã hội mà còn bao gồm cả những kĩ năng tâm vận động. Trong đề tài sử dụng khái niệm KNS trong nghiên cứu đó là: “Khả năng làm cho hành vi và sự thay đổi của mình phù hợp với cách ứng xử tích cực giúp con con người có thể kiểm soát, quản lí có hiệu quả các nhu cầu và những thách thức trong cuộc sống hàng ngày”.


Khái niệm giáo dục KNS cũng được hiểu theo nghĩa rộng, hẹp khác nhau ở các cấp độ xã hội và cấp độ nhà trường. Ở cấp độ nhà trường, khái niệm giáo dục chỉ quá trình giáo dục tổng thể (dạy học và giáo dục theo nghĩa hẹp) được thực hiện thông qua hoạt động giáo dục. Hoạt động giáo dục là  những hoạt động do nhà trường tổ chức thực hiện theo chương trình giáo dục, trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm về chúng. Kĩ năng sống được hình thành thông qua quá trình xây dựng những hành vi lành mạnh và thay đổi những hành vi, thói quen tiêu cực trên cơ sở giúp người học có cả kiến thức, giá trị, thái độ và kĩ năng tích hợp. Do vậy KNS phải được hình thành cho học sinh thông qua con đường đặc trưng - hoạt động giáo dục.

Giáo dục KNS là thực hiện quan điểm hướng vào người học, một mặt đáp ứng nhu cầu của người học có năng lực để đáp ứng những thách thức của cuộc 
sống và nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân. Mặt khác, thực hiện giáo dục KNS thông qua những phương pháp hướng đến người học (lấy học sinh làm trung tâm) và phương pháp dạy học tương tác, cùng tham gia, đề cao vai trò tham gia chủ động, tự giác của người học và vai trò chủ đạo của người dạy sẽ có những tác động tích cực đối với những quan hệ người dạy và người học. Giáo dục kĩ năng sống với học sinh lớp 5 tập trung vào các kĩ năng chính, kĩ năng cơ bản như đọc, viết, tính toán, nghe, nói; coi trọng đúng mức các KNS trong cộng đồng, thích ứng với những thay đổi diễn ra hàng ngày trong xã hội hiện đại; hình thành các kĩ năng tư duy sáng tạo, phê phán, giải quyết vấn đề, ra quyết định, trí tưởng tượng, kĩ năng xử lí tình huống , ...

1.2. Cơ sở thực tiễn

Giáo dục trong nhà trường Tiểu học (theo nghĩa hẹp) là một quá trình dưới tác động sư phạm của người giáo viên, người học tự giác tích cực, chủ động tự tổ chức hoạt động tự giáo dục nhằm hình thành ý thức, thái độ, niềm tin, hành vi phù hợp  với yêu cầu của xã hội.

        Ở lứa tuổi học sinh lớp 5 có đặc điểm về nhân cách nổi bật như:
        *Đời sống tình cảm: 


- Đây là lứa tuổi dễ xúc cảm, xúc động và khó kiềm chế xúc cảm của mình. Những cảm xúc của lứa tuổi này thường gắn liền với những tình huống cụ thể, trực tiếp mà ở đó các em hoạt động hoặc gắn với những đặc điểm trực quan.
    
- Tình cảm ở lứa tuổi này còn mỏng manh chưa bền vững, chưa sâu sắc.


* Đặc điểm về ý chí và tính cách:

- Các phẩm chất ý chí của các em đang được hình thành và phát triển, tuy nhiên những phẩm chất này chưa ổn định và chưa trở thành các nét tính cách. Năng lực tự chủ còn yếu, đặc biệt các em thiếu kiên nhẫn, chóng chán, khó giữ trật tự.

- Tính cách các em đang được hình thành trong mọi hoạt động học tập, lao động, vui chơi. Cụ thể ở các em hình thành những nét tính cách mới như tính hồn nhiên, tính hay bắt chước những hành vi, cử chỉ của người lớn, tính hiếu động, tính trung thực và tính dũng cảm.
Mục đích giáo dục kĩ năng xử lí tình huống, kĩ năng ra quyết định kĩ năng nhận thức, kĩ năng xác định giá trị, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng kiểm soát cảm xúc, ứng phó với căng thẳng và kĩ năng giải quyết mâu thuẫn một cách tích cực, kĩ năng thể hiện sự tự tin, kĩ năng hợp tác, kĩ năng thể hiện sự cảm thông, kĩ năng lắng nghe tích cực, kĩ năng giải quyết vấn đề... cho học sinh lớp 5 nhằm:
Trang bị cho các em những kiến thức hiểu biết về một chuẩn mực hành vi đạo đức và pháp luật trong mối quan hệ của các em với những tình huống cụ thể, những lời nói, việc làm của bản thân với những người thân traong gia đình, với bạn bè và công việc của lớp, của trường; với những người có công với đất nước, dân tộc; với hàng xóm láng giềng với bạn bè quốc tế; ......

Giúp các em học tập, rèn luyện kĩ năng nói, nhận xét, tự tin, mạnh dạn đứng trước tập thể, lựa chọ, thực hiện các hành vi ứng xử và quyết đoán....
Giúp các em có những thái độ trách nhiệm đối với những lời nói, việc làm của bản thân, tự tin vào khả năng của bản thân, biết hợp tác, chia sẻ với bạn bè, mọi người xung quanh.

CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1 Thực trạng
*Đối với giáo viên:
Hiện nay công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường đôi lúc chưa được quan tâm đúng mức. Môt số giáo viên còn coi nhẹ công tác chủ nhiệm từ đó cũng coi nhẹ việc rèn các kĩ năng sống cho học sinh.
*Đối với học sinh:
Theo quan sát , nghiên cứu các vấn đề xã hội đối với học sinh lớp 5A1 trường tiểu học Chu Minh cho thấy:  một bộ phận  không nhỏ trong số các em còn thiếu tự tin trong cuộc sống, kĩ năng giao tiếp; kĩ năng tìm kiếm thông tin, kĩ năng tự phục vụ, kĩ năng kiềm chế cảm xúc,… chưa tốt  và các em có nhu cầu được học kĩ năng sống.

Do thiếu KNS nên những hành vi lệch chuẩn của các em có chiều hướng gia tăng với những biểu hiện rất đa dạng. Nhiều em thường nhút nhát, ngại giao tiếp, thiếu tự tin, lúng túng khi giải quyết một số vần đề đơn giản gặp phải thường ngày,…
Khảo sát về thực trạng học sinh:

Qua khảo sát thực tế 32 học sinh lớp 5A1 trường Tiểu học chu Minh bằng phương pháp phỏng vấn và điều tra phiếu kín ( không ghi tên người khai). Kết quả thu được cụ thể như sau:
	TT
	Các kĩ năng
	Tháng 8-2018

	
	
	Tốt
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Kĩ năng nhận thức
	46,9%
	43,7
	9,4%

	2
	Kĩ năng giao tiếp
	46,9%
	37,5%
	15,6%

	3
	Kĩ năng tự phục vụ


	53,1%
	37,5%
	9,4%

	4
	Kĩ năng kiềm chế cảm xúc
	43,8%
	31,2%
	25%

	5
	Kĩ năng giải quyết vấn đề theo hướng tích cực
	46,9%
	40,6%
	12,5%

	6
	Kĩ năng hợp tác
	53,1%
	37,5%
	9,4%

	7
	Kĩ năng tìm kiếm thông tin
	43,8%
	37,4%
	18,8%


2.2 Một số biện pháp giáo dục KNS cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
2.2.1.Tuyên truyền nâng cao nhận thức về KNS cho học sinh, phụ huynh học sinh và giáo viên
Nhà trường tuyên truyền đến toàn thể giáo viên, học sinh và các bậc cha mẹ học sinh về ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, với các hình thức:
- Thông qua các cuộc họp phụ huynh, sổ liên lạc, bảng thông tin của trường để tuyên truyền tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng sống, từ đó tạo sự đồng thuận cao.
- Niêm yết tại trường:
+ Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học ( trước cổng trường )
+ Bí quyết để học giỏi ( trong lớp học )
+ Nội quy học sinh, nội quy phòng tin học, phòng vệ sinh, thư viện, nhà ăn…
+ Quy định cách phòng tai nạn thương tích
+ Bảng thông tin những điều phụ huynh cần biết.
2.2.2. Phương châm “cô giáo như mẹ hiền” xuyên suốt quá trình giáo dục
       Một thầy, cô muốn hoàn thành nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm thì trước hết phải có tâm, có tấm lòng vì tình yêu thương con người, có sự độ lượng, bao dung, đồng thời phải giỏi về tâm lý lứa tuổi, có nhiều biện pháp giáo dục tinh tế. Cùng đó, giáo viên chủ nhiệm còn cần am hiểu và biết cách tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.  Đối với những học sinh có biểu hiện lệch lạc về nhân cách, giáo viên chủ nhiệm chính là người thay mặt nhà trường cùng với gia đình có những biện pháp “kéo” các em trở về với “cái thiện”, hay giúp các em học tập những gương sáng xung quanh mình.
        Thầy cô giáo chủ nhiệm còn cần biết xây dựng đội ngũ cán bộ lớp, cán bộ Đoàn đội biết cách xây dựng điều hành một tập thể tự quản. Giáo viên chủ nhiệm còn phải biết ứng xử giải quyết đúng các mối quan hệ giữa các em học sinh với nhau, giữa học sinh với giáo viên, giữa giáo viên bộ môn với giáo viên chủ nhiệm; giữa giáo viên chủ nhiệm với Đoàn Thanh niên, cán bộ Đội thiếu niên… với cha mẹ học sinh. Và, giáo viên chủ nhiệm còn cần biết động viên, biết vận động thuyết phục. Thầy cô giáo chủ nhiệm là cầu nối quan trọng để kết nối 3 môi trường giáo dục: nhà trường, gia đình và xã hội.
         Làm chủ nhiệm là một nghệ thuật, đòi hỏi người giáo viên phải là tấm gương sáng về đạo đức, mẫu mực từ lời ăn tiếng nói, tác phong làm việc cho đến trình độ chuyên môn; quan hệ với học trò như là một người bạn lớn, vừa gần gũi, vừa đáng tin cậy; kiên trì trong giáo dục học sinh theo kiểu mưa dầm thấm lâu; giáo dục đạo đức phải trở thành thói quen của mình. Có người thì quan niệm rằng, sau cha mẹ, thầy cô là người gần gũi với HS hơn ai hết nên hiểu các em và nắm rõ hoàn cảnh để có định hướng đúng trong dạy dỗ là then chốt của thành công trong giáo dục.
2.2.3. Thiết kế các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phù hợp với đối tượng học sinh lớp 5
          *Thiết kế các chủ đề giáo dục KNS phù hợp với các nội dung, hoạt động để thực hiện chủ đề của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (NGLL) về bản chất là tích hợp nội dung giáo dục KNS vào nội dung của hoạt động giáo dục NGLL cho học sinh tiểu học. Do vậy, biện pháp cho phép tạo ra nội dung giáo dục mang tính trọn vẹn, thống nhất giữa nội dung giáo dục KNS và nội dung của hoạt động giáo dục NGLL. Biện pháp này không chỉ có ý nghĩa với việc thực hiện tốt các nội dung giáo dục KNS mà còn có tác dụng trong việc tạo sức hấp dẫn cho học sinh trong các hoạt động giáo dục NGLL.
* Nội dung khái quát của biện pháp là luôn làm mới các hình thức thực hiện từng chủ đề của hoạt động giáo dục NGLL; đa dạng hóa các loại hình hoạt động, các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục NGLL để thu hút học sinh tích cực tham gia hoạt động giáo dục NGLL. Sự mới lạ bao giờ cũng có sức hấp dẫn đối với học sinh tiểu học, khiến các em say mê khám phá, nếu các hoạt động nội dung đơn điệu, hình thức không phong phú học sinh dễ chán nản hoặc thờ ơ.

* Các hoạt động được thiết kế phải bao gồm các dạng hoạt động cơ bản của lứa tuổi học sinh tiểu học như: hoạt động văn hóa văn nghệ, hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao, hoạt động xã hội, hoạt động lao động công ích, hoạt động tiếp cận khoa học kỹ thuật …


Việc thiết kế các chủ đề giáo dục KNS phù hợp với cá chủ đề của hoạt động giáo dục NGLL ở trường tiểu học được thực hiện qua các bước sau: 

- Phân tích chương trình hoạt động giáo dục NGLL ở trường tiểu học để xác định những chủ đề nào của chương trình có thể thiết kế được các chủ đề về giáo dục KNS.
Căn cứ vào phân phối chương trình của hoạt động giáo dục NGLL của khối lớp 5, tôi đã phân tích các nội dung và hình thức hoạt động của từng chủ đề thuộc chương trình để xác định có thể thiết kế được các chủ đề giáo dục KNS nào làm cơ sở cho việc tích hợp vào nội dung hình thức hoạt động của chủ đề hoạt động giáo dục NGLL đó.

- Nghiên cứu văn bản phân phối chương trình hoạt động giáo dục NGLL. Để làm được điều này, cần căn cứ vào văn bản chương trình hoạt động giáo dục NGLL ở trường tiểu học do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành, đặc biệt là văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình này của sở giáo dục và Đào tạo. Trong nội dung hoạt động giáo dục NGLL của khối lớp 5 được thực hiện theo chương trình như sau:

Chủ đề tháng 9: Mái trường thân yêu của em.

Chủ đề tháng 10: Vòng tay bạn bè.

Chủ đề tháng 11: Biết ơn thầy cô giáo.

Chủ đề tháng 12: Uống nước nhớ nguồn.
Chủ đề tháng 1: Ngày Tết quê em.

Chủ đề tháng 2: Em yêu tổ quốc Việt Nam.
Chủ đề tháng 3: Yêu quý mẹ và cô giáo.
Chủ đề tháng 4: Hòa bình và hữu nghị.
Chủ đề tháng 5: Bác Hồ kính yêu. 
- Căn cứ vào nội dung và các hoạt động để thực hiện chủ đề trong phân phối chương trình hoạt động giáo dục NGLL, xác định các nội dung và hoạt động nào có thể thiết kế được các chủ đề giáo dục KNS tương ứng. Chủ đề giáo dục KNS phục vụ mục tiêu của giáo dục KNS, vì thế, phải có sự phân tích khoa học và lôgic để tìm ra các nội dung và hoạt động của  hoạt động giáo dục NGLL phù hợp để thiết kế các chủ đề này. Để tránh sự trùng lặp về các nội dung và hoạt động để thực hiện các chủ đề của hoạt động giáo dục NGLL. 
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Các hoạt động tập thể của lớp 5A1 rèn kĩ năng hợp tác cho HS
* Hoạt động xã hội: bao gồm các hoạt động: Tham quan các khu di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh của địa phương; tham hỏi giúp đỡ người già, người tàn tật, gia đình thương binh liệt sĩ, thăm viếng chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, …
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HS lớp 5A1 làm cỏ vệ sinh nghĩa trang địa phương
	
HS lớp 5A1 thăm viếng các anh hùng liệt sĩ địa phương


Hoạt động lao động công ích: Các hoạt động cụ thể: trực nhật, vệ sinh lớp học, sân trường, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, chăm sóc công trình măng non; tham gia dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, … 
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HS lớp 5A1 chăm sóc bồn hoa cây cảnh trong trường
* Hoạt động tiếp cận khoa học - Kỹ thuật: Gồm các hoạt động: Sưu tầm những bài toán vui, tham gia câu lạc bộ khoa học, tìm hiểu các danh nhân, các nhà bác học dưới các hình thức phong phú như thi rung chuông vàng.
Các hoạt động này có thể tổ chức thành một hoạt động lớn như: Hội khỏe Phù Đổng (trong phạm vi trường), hội diễn văn nghệ, sân chơi trí tuệ, song cũng có thể lồng ghép trong một dạng hoạt động chủ đạo.
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HS lớp 5A1 hái hoa dân chủ trong hoạt động ngoại khóa “ phòng tránh bị xâm hại”
b. Thiết kế các hình thức tổ chức để thực hiện các dạng hoạt động chính được xác định trong chương trình hoạt động GDNGLL


Trong hướng dẫn tổ chức các hoạt động GDNGLL, theo từng chủ đề của từng tháng, các hoạt động thực hiện chủ đề đã được xác định.

Căn cứ các hoạt động chính được xác định trong chương trình giáo viên chủ động thiết kế các hình thức tổ chức các hoạt động đó.


- Thiết kế hình thức tổ chức các ngày kỉ niệm trong năm:

 Các ngày kỉ niệm trong năm là dạng hoạt động giáo dục NGLL theo biên chế năm học. Theo quy định của Bộ GD & ĐT ngay từ đầu năm học các trường đã lên kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn như: 3/2; 26/3; 19/5; 20/11; 1/12; 22/12. Tùy theo điều kiện từng trường việc tổ chức các hoạt động này áp dụng các biện pháp và hình thức tổ chức linh hoạt khác nhau.

- Thiết kể hình thức tổ chức các cuộc thi:

Căn cứ vào chương trình hoạt động giáo dục NGLL của khối lớp 5, có thể thiết kế các cuộc thi. Các cuộc thi này được thực hiện theo các hình thức khác nhau. Chẳng hạn:
+ Thi biểu diễn hát về các ca khúc ca ngợi các chú bộ đội Cụ Hồ, quê hương đất nước để thực hiện chủ đề giáo dục tình yêu quê hương đất nước;
+ Giáo dục cho học sinh ý thức chấp hành pháp luật, sự hiểu biết và tuân thủ luật giao thông, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Luật giao thông đường bộ cấp trường, tham dự cuộc thi “Nét bút tri ân” qua đó có tác dụng giáo dục thiết thực. Bảo vệ môi trường còn là vấn đề của mỗi quốc gia, mà đã trở thành vấn đề mang tính toàn cầu, bảo vệ môi trường còn là trách nhiệm chung của mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ nói chung và các em học sinh nói riêng. Hoạt động bảo vệ môi trường nên tiến hành dưới các hình thức: Thi đua giữ vệ sinh trường lớp; tham gia tổng vệ sinh trường lớp và nơi cơ trú; gắn biển công trình măng non của các lớp- Đội tổ chức nghiệm thu công trình măng non vào các đợt cao điểm trong năm như 26/3; 20/11; 22/12; 26/3; tổ chức thi trình diễn trời trang với chủ đề môi trường; hình thức thi viết, vẽ tranh với chủ đề môi trường; ngày thứ 7 tình nguyện lao động vệ sinh môi trường nhằm hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường”.
- Thiết kế hình thức tổ chức hoạt động cắm trại, tham quan du lịch

Hoạt động cắm trại nên tổ chức 5 năm 2 lần, đây là một hoạt được học sinh và phụ huynh hưởng ứng rất hoan nghênh. Trong hội trại có rất nhiều hoạt động bổ ích: chương trình sân chơi âm nhạc, chương trình thể thao, thi nấu cơm, chương trình lửa trại, thi nấu cơm, múa sạp...Qua hội trại các em vừa được vui chơi, vừa có cơ hội thể hiện năng khiếu, phát huy được tính năng động, sáng tạo của bản thân và trí tuệ tập thể, tinh thần đoàn kết tương trợ giữa các bạn trong lớp, các bạn khác lớp được thể hiện rất rõ qua các hoạt động chung.
Nên tổ chức tham quan du lịch 1 lần/năm, cho học sinh đi thăm quan những nơi có cảnh đẹp, ý nghĩa lịch sử văn hóa ở địa phương ( đi trong ngày vì học sinh tiểu học bé khó quản lí khi đi xa). Qua hoạt hoạt động tham quan du lịch, học sinh rèn được tính kỉ luật, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động, cách làm việc độc lập, cách làm việc theo nhóm. Đặc biệt qua tham quan du lịch những kiến thức các em được học ở trường trong giờ chính khóa được khắc sâu, củng cố và mở rộng, ngoài ra các em còn thu lượm được các kiến thức xã hội, các nét văn hóa đặc sắc của những nơi em đến tham quan, kinh nghiệm sống, kĩ năng ứng xử trong các tình huống phát sinh của các em được phát huy.
2.2.4. Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng giáo dục gia đình – nhà trường – xã hội
Chú trọng vai trò của gia đình trong công tác GDKNS: Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi thân yêu nuôi dưỡng cả đời người, là môi trường quan trọng giáo dục nếp sống và hình thành nhân  cách. Chính Bác Hồ, vào năm 1963, đã nêu: “Gia đình, nhà trường và xã hội là phương châm, phương tiện và phương pháp giáo dục, nếu không kết hợp được thì không đạt được kết quả”. Vì thế, các bậc cha mẹ phải có phương pháp giáo dục phù hợp với con em mình, có thái độ nghiêm khắc nhưng cũng phải tôn trọng nhân cách của con và phải làm gương cho con về mọi mặt. Trong năm học, giáo viên cần chủ động phối hợp chặt chẽ với gia đình và địa phương để quản lý tốt quá trình học tập rèn luyện của học sinh.
Gia đình chăm sóc về vật chất nhưng cũng phải luôn quan tâm đến mặt tinh thần như: việc học tập và rèn luyện của con tại trường, các mối quan hệ bạn bè của con, các hình thức vui chơi giải trí, sự phát tiển tâm sinh lý của các em, phải hướng dẫn và tìm cách đáp ứng nhu cầu hợp lý cho con em mình.
Phát  huy hơn nữa vai trò của tổ chức Đoàn – Đội trong công tác giáo dục kỹ năng sống: . Hoạt động đội phải gắn liền với hoạt động học tập của học sinh  trong nhà trường. Phải đổi mới về hình thức lẫn nội dung, về phương pháp cách thức tổ chức, chú  trọng tích hợp rèn luyện KNS trong các hoạt động vui chơi, giải trí để các em có quá trình rèn luyện thường xuyên nhưng không làm các em cảm thấy nặng nề. Thông qua hoạt động để giúp phát triển năng khiếu của trẻ, tạo điều kiện cho trẻ em phát triển toàn diện.
Tăng cường phối hợp với chính quyền, với các đoàn thể chính trị – xã hội ở địa  phương trong công tác giáo dục kỹ năng sống: Theo K. Marx: “Hoàn cảnh đã sáng tạo ra con người, trong chừng mực mà con người đã sáng tạo ra hoàn cảnh”. Trong việc giáo dục cho trẻ có sự tác động, ảnh hưởng của điều kiện, hoàn cảnh xã hội. Chính vì thế, cần gắn chặt từng bước việc học tập, sinh hoạt, giáo dục rèn luyện KNS cho trẻ với thực tiễn cải tạo xã hội, xây dựng môi trường. Cần phải có sự thống nhất trong phối hợp giáo dục học sinh giữa nhà trường - gia đình - xã hội để tránh xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Đó cũng là một con đường để giáo dục, phát triển nhân cách cho học sinh
2.2.5. Ứng dụng công nghệ thông tin để giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
      Công nghệ thông tin(CNTT) là thiết bị phục vụ dạy học giúp giáo viên dùng các phần mềm mô phỏng các clip hình ảnh động của các hoạt động tự nhiên, xã hội phục vụ các môn học. Đối với học sinh, CNTT giúp các em có thêm phương pháp tiếp cận với môn học và các kiến thức, kĩ năng  thông qua các bài giảng của giáo viên được thể hiện qua các kênh hình, kênh chữ, âm thanh.
  Với lợi thế có các điều kiện ti vi, ca mera, wifi, tôi đã tổ chức giới thiệu cho học sinh xem các kĩ năng sau:
- Phòng tránh bị xâm hại
- Phòng tránh tai nạn thương tích, dịch bệnh
- Giao tiếp trong trường học
- Phòng tránh lũ, bão
- Tình huống xử lý cháy, phòng cháy
- Phát thanh phòng bệnh tay, chân, miệng
- Tìm kiếm thông tin
- Xem đoạn video về gương dũng cảm, hiếu học, hiếu thảo, vượt khó, …


 Học sinh được mắt nhìn, tai nghe các kĩ năng xử lý tình huống từ những Clip mà giáo viên cho xem thì rất hứng thú, sôi nổi bàn bạc và ứng dụng tốt vào thực tế cuộc sống.
2.2.6. Tham mưu, phối hợp với các lực lượng xã hội rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh
Vốn nhân lực là yếu tố thành công của mỗi hoạt động, bởi vậy xây dựng đội ngũ là một trong những biện pháp đặc biệt quan trọng. Người thực hiện nhiệm vụ giáo dục KNS và tổ chức hoạt động giáo dục NGLL cho học sinh cần có một phẩm chất sẵn có thuộc về năng khiếu bẩm sinh. Chính vì vậy cần lựa chọn người có đủ phẩm chất tối thiểu để phụ trách mảng hoạt động này của nhà trường. Người thực hiện nhiệm vụ giáo dục KNS và tổ chức hoạt động giáo dục NGLL cho học sinh ở cấp trường hay ở lớp, người đó có thể là cán bộ quản lý, tổng phụ trách Đội, giáo viên chủ nhiệm hoặc học sinh đều cần một số tiêu chuẩn sau:

· Năng lực tổ chức.

· Hình thức khá.

· Khả năng diễn đạt tốt.

· Yêu thích hoạt động.

· Tâm huyết, yêu quí trẻ, khoan dung, dễ gần.

· Thói quen làm việc có trách nhiệm.

· Có sức khỏe.

· Tính linh hoạt, thích ứng với tình huống mới.

Một số số hình thức tôi đã phối hợp có hiệu quả với các lực lượng xã hội trong việc rèn KNS cho học sinh.
- Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với phụ huynh xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá cho học sinh và kết hợp giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy tắc đó.
-  Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp với nội dung giáo dục, rèn luyện các kỹ năng sống, ý thức bảo vệ sức khoẻ, phòng chống tai nạn đuối nước, thương tích cho học sinh, tham quan, giao lưu…
- Trong tiết chào cờ, mời cựu chiến binh tuyên truyền ngày thành lập QĐNDVN 22-12, mời Công ty điện lực nói chuyên đề tiết kiệm điện…
- Đặc biệt có khả năng huy động các lực lượng tham gia hoạt động. Chọn người tiêu chuẩn như vậy trong thực tế rất khó, khó hơn nhiều chọn giáo viên dạy giỏi hay học sinh giỏi nên đôi khi phải “châm trước” một số hạn chế và kiên trì. Một trong những cách thức đào tạo nguồn nhân lực là tổ chức tập huấn. 
Trong thực tế học sinh tiểu học còn nhỏ, các em chưa được tham gia các hoạt động của trường tiểu học nhiều, nên kinh nghiệm tổ chức  các hoạt động còn rất nhiều hạn chế. Trong đó có nhiều trường tiểu học hiện nay hoạt động còn mang tính hình thức, đơn điệu, chưa hiệu quả, nên không có môi trường để giáo viên học cách tổ chức. Do đó phải bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ, tổng phụ trách Đội... về giáo dục KNS và tổ chức hoạt động giáo dục NGLL để họ cập nhật kiến thức mới, phát triển một số kĩ năng như kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tổ chức và qua đó chính họ được phát triển, từ đó yêu thích công việc của mình, đồng thời đáp ứng được yêu cầu đổi mới.
c. Phát huy tối đa vai trò chủ thể học sinh

Để phát huy tối đa yếu tố cá nhân như: năng lực, sức sáng tạo, khả năng tự học, tực giáo dục của học sinh trong giáo dục KNS thông qua hoạt động giáo dục NGLL, cần thực hiện các nội dung cụ thể sau:
     

- Tổ chức các hoạt động phù hợp với đặc điểm lứa tuổi: hoạt động giáo dục NGLL là hoạt động không có tính pháp qui cao như hoạt động học tập. Học sinh tiểu học rất hiếu động nên nội dung, hình thức tổ chức phù hợp với đặc điểm tâm lí, phù hợp với đặc điểm học sinh của từng trường, biết khơi dậy tiềm năng của học sinh chắc chắn hoạt động giáo dục NGLL sẽ thu hút được đông đảo học sinh tham gia. 

Để tạo được hứng thú cho học sinh phải xây dựng nội dung hoạt động giáo dục NGLL phù hợp vói đặc điểm của học sinh tiểu học, hình thức tổ chức phong phú đa dạng háp dẫn; chẳng hạn hình thức sinh hoạt lớp không chỉ đơn điệu, việc kiểm điểm trong tuần, phê bình nhắc nhở hay động viên khen thưởng mà nội dung cần bao hàm công tác giáo dục tư tưởng theo chủ đề của tháng với các nội dung thiết thực. 
- Tạo điều kiện để học sinh phát huy năng lực: sau khi chuẩn bị nội dung phong phú, hình thức phù hợp, qua tổ chức phải chú ý khơi dậy được tiềm năng củ từng học sinh, từng khối lớp, phát huy năng lực sẵn có giúp các em được phát triển

- Trong quá trình tổ chức thông qua hoạt động tập thể chúng ta có thể giao việc, cá biệt hóa, động viên, khích lệ học sinh còn mắc khuyết điểm từ đó các em tự tin, tự giác hoàn thành công việc. Có thể dùng “độc trị độc” đối với một số học sinh còn ham chơi, nghịch ngợm, giáo viên có thể cho các em đóng tiểu phẩm, nhập vai các nhân vật, từ đó tự giáo dục bản thân. 
2.3 Kết quả 
 
Sau khi nghiên cứu, tôi đã tổ chức thực nghiệm tại lớp 5A1 ở trường tiểu học Chu Minh - Ba Vì và thu được kết quả đáng khích lệ:
- Đa số học sinh tỏ ra dễ hòa hợp với người khác; bình tĩnh, lịch sự khi giao tiếp; Chân thành trong giao tiếp; Hướng về phía người giao tiếp; Biết an ủi, động viên, chia sẻ; Tự tin trong giao tiếp, biết sử dụng ngôn ngữ không dùng lời.

- Có nhiều học sinh biết xử lí và giải quyết được mâu thuẫn theo cách tichs cực, chủ động.

- Phần lớn học sinh có những kĩ năng sống cơ bản, bước đầu bày tỏ và thể hiện ra hành vi, ứng xử trong cuộc sống hàng ngày.   

Kết quả cụ thể như sau:

	TT
	Các kĩ năng
	Tháng 8-2018
	Tháng 5- 2019

	
	
	Tốt
	Đạt
	Chưa đạt
	Tốt
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	     Kĩ năng
 nhận thức
	46,9%
	43,7
	9,4%
	68,8%
	31,2%
	0%

	2
	    Kĩ năng
 giao tiếp
	46,9%
	37,5%
	15,6%
	81,3%
	18,7%
	0%

	3
	Kĩ năng tự phục vụ


	53,1%
	37,5%
	9,4%
	90,6%
	9,4%
	0%

	4
	Kĩ năng kiềm chế cảm xúc
	43,8%
	31,2%
	25%
	68,8%
	31,2%
	0%

	5
	Kĩ năng giải quyết vấn đề theo hướng tích cực
	46,9%
	40,6%
	12,5%
	78,1%


	21,9%
	0%

	6
	     Kĩ năng 
hợp tác
	53,1%
	37,5%
	9,4%
	93,8


	6,2
	0%

	7
	  Kĩ năng 
 tìm kiếm   thông tin
	43,8%
	37,4%
	18,8%
	78,1


	21,9
	0%


2.4. Bài học kinh nghiệm
Qua quá trình thực nghiệm đã khẳng định các biện pháp giáo dục KNS cho học sinh lớp 5 thông qua công tác chủ nhiệm là khả thi, có tác động làm thay đổi KNS của học sinh lớp 5 về các phương diện: nhận thức, thái độ, hành vi.
Cụ thể là học sinh lớp 5 của trường rất hào hứng với hoạt động . Nó đã thu hút các em; khuyến khích các em cố gắng vươn lên, tạo điều kiện cho tất cả học sinh cùng tham gia và có cơ hội trình bày, trao đổi và nhận xét lẫn nhau. Từ đó giúp các em hình thành và có các KNS cơ bản như khả năng nhanh nhẹn, khéo léo, mạnh dạn, tự tin và tạo không khí thi đua lành mạnh. Thông qua hoạt động này, đã giúp các em tự điều chỉnh, bổ sung trao đổi, hợp tác tốt hơn qua đó giáo dục các em những kĩ năng thực hiện những công việc lao động đơn giản, các kĩ năng sáng tạo nghệ thuật, thực hiện các bài thể dục, trò chơi, các hành vi ứng xử với mọi người trong gia đình, trong nhà trường và xã hội. Những kĩ năng tham gia hoạt động tập thể, kĩ năng tổ chức hoạt động chung cùng nhau, biết phối hợp với mọi người cùng thực hiện hoạt động chung, nâng cao ý thức tự chủ, tự tin, chủ động và giao tiếp với mọi người. Dựa vào những kĩ năng, hành vi này để rèn luyện những kĩ xảo, thói quen đạo đức bền vững và tự quản trong sinh hoạt tập thể. Giáo dục KNS giúp học sinh tự cảm nhận, đánh giá, nhận xét qua các hành vi. Từ đó hình thành được các kĩ năng, học sinh sống có trách nhiệm hơn và biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp, ứng phó các sức ép, thách thức trong cuộc sống, thúc đẩy hành vi mang tính xã hội. Học sinh tỏ ra cởi mở hơn trong mối quan hệ giữa thầy - trò, hứng thú tự tin, chủ động sáng tạo trong học tập. Sau khi được quan tâm giáo dục KNS học sinh xác định được bổn phận và nghĩa vụ của mình đối với bản thân, gia đình và xã hội.
PHẦN III. KẾT LUẬN-KHUYẾN NGHỊ 
1. Kết luận
1.Kĩ năng sống là một chỉ số thực tế của nhân cách, là mặt biểu hiện của hành vi nhân cách, đồng thời là yếu tố khẳng định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn mới về sự trưởng thành và phát triển nhân cách con người dưới tác động của môi trường sống và hoạt động giáo dục. Đối với nhiều nước trên thế giới, kĩ năng sống là mục tiêu, nội dung quan trọng của chương trình giáo dục tiểu học.

2. Giáo dục kĩ năng sống là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của hệ thống giáo dục, là kết quả của giáo dục đồng thời là nhiệm vụ quan trọng của mọi hoạt động nhà trường, trong đó hoạt động giáo dục NGLL chiếm vị trí quan trọng. Những kết quả được hình thành ở học sinh tiểu học thông qua công tác chủ nhiệm bao gồm nhiều nội dung phong phú, nhưng kết đọng lại là ở KNS ở lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng có tác dụng làm nền tảng quan trọng để các em trưởng thành và gia nhập vào đời sống xã hội một cách chắc chắn.
3. Kết quả của đề tài đã xác định các kĩ năng sống để hình thành cho học sinh tiểu học thông qua công tác chủ nhiệm là các kĩ năng cơ bản như xác định giái trị, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng đương đầu với cảm xúc, căng thẳng và kĩ năng giải quyết mâu thuẫn một cách tích cực. Kết quả của việc hình thành kĩ năng này là giáo dục cho các em  bước đầu có cách sống tích cực trong xã hội hiện đại, là xây dựng ở các em các hành vi theo hướng tích cực phù hợp với mục tiêu phát triển toàn diện nhân cách người học dựa trên cơ sở giúp học sinh có tri thức, giá trị, thái độ và kĩ năng phù hợp.

4. Giáo dục KNS thông qua công tác chủ nhiệm là quá trình thiết kế, vận hành đồng bộ các thành tố của hoạt động giáo dục theo quan điểm tích hợp. Nguyên tắc được xác định là dựa trên ưu thế của nội dung và chương trình giáo dục phổ thông để giáo dục KNS cho học sinh lứa tuổi tiểu học, nhưng vẫn phải đảm bảo học vấn nền tảng cũng như giá trị được hình thành đối với nhân cách có ý nghĩa thiết thực và phù hợp với điều kiện của từng cá thể.
5. Đề tài đã đề xuất một số biện pháp giáo dục KNS cho học sinh với các nội dung tích hợp, thiết kế các chủ đề giáo dục linh hoạt các loại hình hoạt động.
2. Khuyến nghị
 

- Hoạt động giáo dục KNS cho học sinh tiểu học nói chung và học sinh lớp 5 nói riêng chỉ có thể đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu xã hội khi nội dung này được tuyên truyền rộng, đầu tư thích đáng cho hoạt động này để các trường có điều kiện  tổ chức tốt hoạt động giáo dục NGLL góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

- Các địa phương nên tạo điều kiện về cơ sở vật chất, khuôn viên, đầu tư xây dựng trường lớp để các trường có điều kiện tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL  theo mục tiêu giáo dục và mục tiêu giáo dục KNS.
PHẦN IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO
      1.Giáo trình Giáo dục kỹ năng sống, NXB ĐHSP Hà Nội (2007) của Nguyễn Thanh Bình
       2.Giáo dục kĩ năng sống trong các môn học lớp 5 (Nhà xuất bản giáodục Việt Nam - 2010)
      3.Giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống cho học sinh tiểu học ( NXB ĐHSP Hà Nội - 2011)
      4.Các tài liệu đề cập đến giáo dục KNS cho học sinh phổ thông.

      5.Bộ sách hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp dành cho học sinh tiểu học của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

            6. Bộ sách giáo dục kĩ năng sống ở tiểu học của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.
     7.Chuyên san Giáo dục tiểu học.

     8.Kĩ năng sống cho tuổi vị thành niên, nhà xuất bản trẻ (2005) của tác giả Nguyễn Thị Oanh.
                                                                              Ngày 21 tháng 5 năm 2019

Tác giả
                                                                                      Đỗ Thị Minh Hòa

Tôi xin cam đoan: Đề tài này là do tôi tự nghiên cứu và viết, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
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